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ỨNG ĐIỂM THIẾT BỊ 

• Đầu dòng có nhà máy styrene 600000 tấn với nguồn nguyên liệu thô ổn định; 
• PS áp dụng quy trình sản xuất hàng đầu với sản lượng hàng năm là 400000 tấn, nằm trong top 5 

năng lực sản xuất trong nước của Trung Quốc; 
• 4 dây chuyền sản xuất, lập kế hoạch sản xuất linh hoạt, ít thời gian chuyển đổi và chất lượng ổn 

định; 
• Thuê các kỹ sư hàng đầu với mức lương cao, kỹ năng xuất sắc và kinh nghiệm phong phú; 

ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG SẢN PHẨM 

Sản phẩm có đặc điểm ép phun nhanh, độ trong suốt cao và độ bền chắc. Hiện nay, sản phẩm được sử dụng 
rộng rãi trong ngành ép phun. 

GIÁ TRỊ ĐẶC TÍNH TIÊU BIỂU 

TÍNH CHẤT VẬT LÝ GIÁ TRỊ 
TIÊU BIỂU 

ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP 
THỬ NGHIỆM 

ĐIỀU KIỆN THÍ 
NGHIỆM 

Chỉ số chảy nóng chảy 8 g/10min GB/T 3682 200°C*5kg 
Độ bền va đập khía dầm chìa 1.7 KJ/m2 GB/T 1843 23°C, dày 4mm, có 

khía 
Độ bền đứt kéo 42 Mpa GB/T 1040 23°C,20mm/phút 
Mô-đun kéo 3100 Mpa GB/T 1040 23°C, 1mm/phút 
Độ giãn dài 2 % GB/T 1040 23°C, 20mm/phút 
Điểm hóa mềm Vicat 93 °C GB/T 1633 Không ủ nhiệt 

80°C*2 giờ,10N 
50°C/ giờ 

Nhiệt độ biến dạng nhiệt 75 °C GB/T1634 Không ủ nhiệt 
120°C/giờ, 1.8MPa 
dày 4mm 

Monomer dư <500 PPM GB/T 38271  
Tính dễ bắt lửa HB  UL-94  

Lưu ý: Các giá trị được liệt kê chỉ là giá trị tiêu biểu về hiệu suất sản phẩm, không phải là thông số kỹ thuật 
của sản phẩm. 

TUÂN THỦ AN TOÀN SẢN PHẨM 

STL 525 đã đạt được chứng nhận an toàn RoHS và vượt qua Tiêu chuẩn Thử nghiệm An toàn Tính dễ bắt lửa 
UL 94-2013 cho Vật liệu Nhựa Được Sử dụng trong Thiết bị và Đồ dùng. Đồng thời, STL 525 tuân thủ các 
quy định của GB 4806.6-2016 và GB4806.7-2016.. 

ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM 

Bao đóng gói màng chịu lực FFS, trọng lượng tịnh 25kg/bao. 



LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ 

Sản phẩm phải được bảo quản trong kho thông gió, khô ráo, sạch sẽ với các thiết bị phòng cháy chữa cháy tốt. 
Trong quá trình bảo quản, phải tránh xa nguồn nhiệt và tránh ánh nắng trực tiếp. Không được xếp chồng ngoài 
trời. Thời gian bảo quản của sản phẩm này là 12 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Sản phẩm này không độc hại. Không được sử dụng các dụng cụ sắc nhọn như móc sắt trong quá trình vận 
chuyển và bốc xếp, và cấm ném. Các dụng cụ vận chuyển phải được giữ sạch sẽ và khô ráo, đồng thời được 
trang bị nhà xe hoặc bạt. Trong quá trình vận chuyển, không được trộn lẫn với cát, kim loại vụn, than và thủy 
tinh, cũng như với các vật liệu độc hại, ăn mòn hoặc dễ cháy. Sản phẩm không được tiếp xúc với ánh nắng 
mặt trời hoặc mưa trong quá trình vận chuyển. 

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM 

 

 


